TOÁN- ĐỀ 1

1/ Viết các số sau:

a/ Bảy và  mười lăm phần mười bảy: 


b/ Hai mươi lăm phần trăm:


2/ 
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 được viết dưới dạng số thập phân:

a. 0,59 

b. 5,9 


c. 5,09

d. 5,009

3/ Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

a. 6,8% 

b. 0,68% 

c. 68% 

d. 680%

4/ Giá trị của chữ số 7 trong số 217, 85 là:

a. 7 


b. 
[image: image2.wmf]10

7




c. 
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d. 70

5/  
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 được viết dưới dạng số thập phân:

a. 0,7


 b. 0,07 

c. 0,007 

d. 700,0

6/ Tính nhẩm:  14,6 
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 0,1 = ……..

a. 146 

b. 1,46 

c. 0,146 

d. 1460

7/ Trong các số thập phân sau, số thập phân nào bé nhất:

a. 7,485 

b. 7,458

 c. 7,548

 d. 7,584

8/ 15 ha 45 dam2 = ………..m2
a. 15, 045 

b. 15,0045 

c. 1545 

d. 15,45 

9/ số 0,79 đọc là: 

a. Không và bảy mươi chín

b. Không bảy mươi chín

c. Không trăm bảy mươi chín

d/ Không phẩy bảy mươi chín   
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